
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00000128 1C26TTN 05/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
806,442 64,515 870,957

2 00000613 1C26TTN 06/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
2,133,509 170,681 2,304,190

3 00000610 1C26TTN 06/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
383,771 30,702 414,473

4 00000729 1C26TTN 07/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
590,696 47,256 637,952

5 00001339 1C26TTN 08/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
180,733 14,459 195,192

6 00001600 1C26TTN 09/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,398,929 111,914 1,510,843

7 00002710 1C26TTN 14/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
716,836 57,347 774,183

8 00003074 1C26TTN 15/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
925,803 74,064 999,867

9 00004065 1C26TTN 20/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,271,814 101,745 1,373,559

10 00004764 1C26TTN 21/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
537,627 43,010 580,637

11 00005140 1C26TTN 22/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
220,293 17,623 237,916

12 00005236 1C26TTN 23/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
997,462 79,797 1,077,259

13 00005222 1C26TTN 23/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
583,692 46,695 630,387

14 00005237 1C26TTN 23/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
967,903 77,432 1,045,335

15 00005288 1C26TTN 24/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
622,350 49,788 672,138

16 00005993 1C26TTN 25/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
651,515 52,121 703,636

17 00007275 1C26TTN 30/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,207,859 96,629 1,304,488

18 00000263 1C26TNF 27/02/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-184,000 -14,720 -198,720

19 00000264 1C26TNF 27/02/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-597,149 -47,772 -644,921

20 00000265 1C26TNF 27/02/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-707,031 -56,563 -763,594

12,709,054 1,016,723 13,725,777

889,634 71,171 960,805

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01012026/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 01/2026
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